
STT Mã sinh viên Họ đệm Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp học Điểm TN Xếp loại Ghi chú

1 3110001637 Đào Vinh Hiển Nam 20/08/1992 TP. Hồ Chí Minh 10TKT01 7 Trung bình

2 3110005874 Nguyễn Tường Vi Nữ 17/09/1992 TP. Hồ Chí Minh 10TKT01 7.2 Trung bình

3 3110008443 Hoàng Thanh Kiều Nữ 15/03/1989 Tỉnh Trà Vinh  10TKT02 7.2 Trung bình

4 3110005696 Nguyễn Ngọc Kim Quang Nam 20/02/1991 Tỉnh Lâm Đồng  10TDD04 7.1 Khá

5 3110001356 Phạm Thị Tuyết Mai Nữ 09/10/1984 Tỉnh Vĩnh Long  10TDD03 7.9 Khá

6 3110001883 Trần Thị Ngọc Mai Nữ 21/04/1992 Tỉnh An Giang  10TTC01 6.7 Trung bình

7 3110005740 Phan Kiều Liên Nữ 15/04/1991 Tỉnh Đồng Nai  10TKT01 6.8 Trung bình
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

7 3110005740 Phan Kiều Liên Nữ 15/04/1991 Tỉnh Đồng Nai  10TKT01 6.8 Trung bình

8 3110007868 La Minh Nhựt Nam 05/06/1992 Tỉnh Kiên Giang  10TTC02 6.3 Trung bình


